
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

 

Nội dung chương trình 

Sinh viên từ K62 trở đi cần học 5 học phần, gồm có 2 học phần bắt buộc và 3 học phần tự chọn.  

Học phần bắt buộc: Lý luận Thể dục thể thao (TDTT) và Bơi lội. Riêng với học phần bơi lội, nếu 

sinh viên đã biết bơi, có thể tham gia đăng ký kiểm tra, nếu sinh viên có khả năng bơi 50m liên 

tục không nghỉ thì sẽ đạt và được miễn học phần bơi. 

Học phần tự chọn: gồm có 3 học phần. Sinh viên có thể chọn 3 học phần bất kỳ (không trùng 

nhau) từ các học phần tự chọn. 

1. Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo Giáo dục thể chất 

 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
KHỐI 

LƯỢNG 

KỲ HỌC THEO KẾ 

HOẠCH CHUẨN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Học phần bắt buộc          

1 PE1014 Lý luận TDTT 1(0-0-2-0) x               

2 PE1024 Bơi lội 1(0-0-2-0)   x             

  Học phần tự chọn                

3 PE2101 Bóng chuyền 1 1(0-0-2-0)      x       

4 PE2102 Bóng chuyền 2 1(0-0-2-0)       x      

5 PE2103 Bóng chuyền 3 1(0-0-2-0)     x    

6 PE2201 Bóng đá 1 1(0-0-2-0)    x       

7 PE2202 Bóng đá 2 1(0-0-2-0)     x      

8 PE2203 Bóng đá 3 1(0-0-2-0)     x    

9 PE2301 Bóng rổ 1 1(0-0-2-0)    x       

10 PE2302 Bóng rổ 2 1(0-0-2-0)     x      

11 PE2303 Bóng rổ 3 1(0-0-2-0)     x    

12 PE2401 Bóng bàn 1 1(0-0-2-0)    x       

13 PE2402 Bóng bàn 2 1(0-0-2-0)     x      

14 PE2403 Bóng bàn 3 1(0-0-2-0)     x    

15 PE2501 Cầu lông 1 1(0-0-2-0)    x       

16 PE2502 Cầu lông 2 1(0-0-2-0)     x      

17 PE2503 Cầu lông 3 1(0-0-2-0)     x    

18 PE2601 Chạy  1(0-0-2-0)   x x x    



19 PE2701 Nhảy cao  1(0-0-2-0)   x x x    

20 PE2801 Nhảy xa  1(0-0-2-0)   x x x    

21 PE2901 Xà kép, xà lệch 1(0-0-2-0)   x x x    

22 PE2151 Erobic  1(0-0-2-0)    x       

23 PE2251 Taekwondo 1 1(0-0-2-0)    x       

24 PE2252 Taekwondo 2 1(0-0-2-0)     x      

25 PE2253 Taekwondo 3 1(0-0-2-0)     x    

26 PE3101 Chuyên sâu Bóng chuyền 1 1(0-0-2-0) x        

27 PE3102 Chuyên sâu Bóng chuyền 2 1(0-0-2-0)  x       

28 PE3103 Chuyên sâu Bóng chuyền 3 1(0-0-2-0)    x       

29 PE3104 Chuyên sâu Bóng chuyền 4 1(0-0-2-0)     x      

30 PE3105 Chuyên sâu Bóng chuyền 5 1(0-0-2-0)     x    

31 PE3201 Chuyên sâu Bóng đá 1 1(0-0-2-0) x        

32 PE3202 Chuyên sâu Bóng đá 2 1(0-0-2-0)  x       

33 PE3203 Chuyên sâu Bóng đá 3 1(0-0-2-0)    x       

34 PE3204 Chuyên sâu Bóng đá 4 1(0-0-2-0)     x      

35 PE3205 Chuyên sâu Bóng đá 5 1(0-0-2-0)     x    

36 PE3301 Chuyên sâu Bóng rổ 1 1(0-0-2-0) x        

37 PE3302 Chuyên sâu Bóng rổ 2 1(0-0-2-0)  x       

38 PE3303 Chuyên sâu Bóng rổ 3 1(0-0-2-0)    x       

39 PE3304 Chuyên sâu Bóng rổ 4 1(0-0-2-0)     x      

40 PE3305 Chuyên sâu Bóng rổ 5 1(0-0-2-0)     x    

2. Các học phần tương đương 

Sinh viên các khóa K61 trở về trước có thể đăng ký các học phần GDTC mới. Các học phần 

tương đương cho các học phần GDTC của khóa K61 trở về trước như sau:  

BẢNG HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG - Khoa GDTC 

 

Tên và mã 

học phần cũ 

Tên và mã học phần tương đương 

1 2 3 4 5 

PE1010 

GDTC A 

PE1014 

Lý luận TDTT 

PE 2701 

Nhảy cao 

PE 2801 

Nhảy xa 

  

PE1020 

GDTC B 

PE1014        

Lý luận TDTT 

PE 1024     

Bơi lội 

PE 2701 

Nhảy cao 

PE2801  

Nhảy xa 

 



 

PE1030 

GDTC C 

PE2601     

Chạy 

PE 2151 

Aerobic 

PE 2901          

Xà kép,  

Xà lệch 

  

PE2010 

GDTC D 

PE2101    

Bóng chuyền 1 

PE 2201 

Bóng đá 1 

PE 2301    

Bóng rổ 1 

PE2401  

Bóng bàn 1 

PE2501       

Cầu lông 1 

PE2020 

GDTC E 

PE2102    

Bóng chuyền 2 

PE 2202 

Bóng đá 2 

PE 2302 

Bóng rổ 2 

PE2402  

Bóng bàn 2 

PE2502     

Cầu lông 2 

 


